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TÓM TẮT
Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế; xuất nhập khẩu hàng hóa của thành phố Hồ Chi
Minh đóng vai trò quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của Thành phố. Xuất khẩu đã trở thành nhân
tố đặc biệt quan trọng và động lực mạnh của tăng trưởng kinh tế. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch
hàng hóa xuất khẩu của Thành phố trong giai đoạn 2011 – 2020 đạt được mức tăng trưởng bình
quân 8,54%/năm. Đồng thời, quy mô và tốc độ tăng trưởng cao của kim ngạch xuất khẩu hàng
hóa của Thành phố đã có tác động mạnh theo hướng tích cực tới tổng cầu của Thành phố, kích
thích gia tăng tiêu dùng và hoạt động đầu tư bao gồm trong nước và nước ngoài, từ đó thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế của Thành phố.
Phát triển hoạt động xuất khẩu là một trong những trụ cột cho tăng trưởng kinh tế bền vững ở
thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, cần phải nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, tập trung đầu tư
xuất khẩu sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường trên cơ sở tham gia
chuỗi giá trị toàn cầu. Do đó, dựa trên những thống kê về số liệu và tính toán GRDP từ năm 2010
đến 2020 của Thành phố, bài nghiên cứu đưa ra một số kiến nghị cần thiết nhằm nâng cao vai trò
của hoạt động xuất khẩu và khả năng cạnh tranh sản phẩm hàng hóa của Thành phố Hồ Chí Minh
trong tương lai.1–18
Từ khoá: Xuất khẩu hàng hóa, tăng trưởng kinh tế, thành phố Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU
Ngày nay, hoạt động xuất khẩu hàng hóa đã đóng
một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của
một quốc gia, vì nó mở rộng khả năng sản xuất và
tiêu dùng của mỗi nước. Ngoại thương cho phép một
nước có thể tiêu dùng tất cả cácmặt hàng với số lượng
nhiều hơnmức có thể tiêu dùng với giới hạn khả năng
sản xuất trong nước dưới chế độ tư cung tự cấp, không
tham gia vào buôn bán quốc tế.
Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) là trung tâm
kinh tế lớn của cả nước; thành phố là nơi hoạt động
kinh tế năng động nhất, đi đầu về tốc độ tăng trưởng
kinh tế. Từ năm 2001 đến nay tốc độ tăng trưởng của
TP. HCM vẫn đạt được ở mức cao hơn tốc độ tăng
trưởng kinh tế của cả nước. Điển hình nhất là năm
2019 tổng sản phẩm nội địa (GRDP) TP. HCM tăng
7,86% so với năm 2018, quy mô GRDP Thành phố
chiếm 22,3%GDP của cả nước. Trong thời kỳ đổimới
và hội nhập kinh tế quốc tế; xuất nhập khẩu các hàng
hóa và dịch vụ của TP. HCM đóng vai trò quan trọng
vào tăng trưởng kinh tế của Thành phố. Phát triển
xuất khẩu là một trong những trụ cột cho tăng trưởng
kinh tế bền vững ở TP. HCM; chính vì vậy, cần phải
nâng cao giá trị gia tăng, tập trung đầu tư xuất khẩu
sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và chiếm tỷ trọng lớn

trên thị trường trên cơ sở tham gia chuỗi giá trị toàn
cầu.
Xuất, nhập khẩu hàng hóa của TP.HCM đã đóng góp
vào quy mô và tốc độ tăng trưởng GRDPThành phố;
tác động mạnh đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, làm
gia tăng việc làm, góp phần tăng thu ngân sách và thu
hút đầu tư trong và ngoài nước vào Thành phố. Thế
nhưng, hoạt động thương mại quốc tế của TP.HCM
trong thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế và bất cập.
Kim ngạch xuất khẩu của Thành phố tuy có gia tăng,
nhưng gia tăng không ổn định và quy mô kim ngạch
vẫn còn nhỏ bé. Cơ cấu hàng nhập khẩu vẫn chưa
hợp lý mặc dù hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là máy
móc, thiết bị, nguyên, nhiên vật liệu phục vụ sản xuất.
Năng lực sản xuất kinh doanh và tiếp cận thị trường
thế giới của các doanhnghiệp xuất khẩu vẫn chưa khai
thác hiệu quả tiềm năng vốn có. Tăng trưởng kinh tế
chưa bền vững; tăng trưởng kinh tế vẫn chủ yếu theo
chiều rộng, dựa vào việc tăng các yếu tố đầu vào (lao
động và vốn), chưa phải tăng trưởng theo chiều sâu,
nên hiệu quả và chất lượng tăng trưởng không cao.
Vì vậy, tác giả sẽ tổng hợp hai chỉ tiêu xuất khẩu và
GRDP của thành phố Hồ Chí Minh để nhận định tốc
độ tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong
giai đoạn 2011 -2020. Trên cơ sở đó, nghiên cứu kiến
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nghịmột số giải phápnhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh
tế thành phố Hồ Chí Minh.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG
XUẤT KHẨU
Theo quan điểm của các trường phái lý thuyết cổ điển
và hiện đại đã chỉ ra vai trò của thương mại quốc tế
trong đó có hoạt động xuất khẩu hàng hóa đối với tăng
trưởng kinh tế của một quốc gia, mà có thể tiếp cận
được dưới góc độ trực tiếp hoặc gián tiếp. Thươngmại
quốc tế có tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế
khi bất kỳ một sự thay đổi nào của xuất, nhập khẩu
ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng. Tác động trực
tiếp này thường được nhìn nhận dưới cách tiếp cận
xuất, nhập khẩu là một bộ phận cấu thành của GDP
nên bất kỳ sự thay đổi nào của xuất, nhập khẩu đều
ảnh hưởng trực tiếp đến sự thay đổi về quy mô và tốc
độ tăng trưởng của GDP. Xuất, nhập khẩu có tác động
gián tiếp đến tăng trưởng kinh tế khi ảnh hưởng của
xuất, nhập khẩu được truyền dẫn qua các kênh trung
gian, bao gồmcả phía cung và phía cầu. Đó là tác động
của xuất, nhập khẩu đến các nhân tố đầu vào như vốn,
lao động, công nghệ, hoặc các nhân tố khác của tổng
cầu như nhập khẩu, tiêu dùng, đầu tư. Trường hợp
này, xuất khẩu thể hiện rõ hơn là nhân tố đóng vai trò
quan trọng trong việc tác động đến tăng trưởng kinh
tế.
Cùng với chiến lược hội nhập và phát triển, thương
mại quốc tế là một bộ phận quan trọng, gắn liền với
tiến trình hội nhập và có vai trò quyết định đến lợi
thế của một quốc gia trên thị trường khu vực và thế
giới. Vì vậy, việc đẩy mạnh giao lưu thương quốc tế
nói chung và thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ
nói riêng là mục tiêu phát triển kinh tế hàng đầu của
các quốc gia. Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc
đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại, tăng cường địa vị
kinh tế củamỗi quốc gia trên thị trường thế giới. Xuất
khẩu tạo điều kiện cho các quốc gia tận dụng được lợi
thế so sánh của mình. Sức cạnh tranh của hàng hóa
được nâng cao, tăng trưởng kinh tế trở nên ổn định và
bền vững hơn nhờ các nguồn lực được phân bổ một
cách hiệu quả hơn. Quá trình này cũng tạo ra cơ hội
lớn cho tất cả các nước, nhất là các nước đang phát
triển, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên
cơ sở ứng dụng thành quả của cuộc cách mạng khoa
học và công nghệ.
Trong mối quan hệ nhập khẩu, xuất khẩu tạo nguồn
vốn chủ yếu cho nhập khẩu công nghệ, máy móc và
những nguyên, vật liệu cần thiết cho sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hoạt động xuất khẩu kích
thích các ngành kinh tế phát triển, góp phần tích lũy
vốn, mở rộng sản xuất, tăng thu nhập cho nền kinh tế,

cải thiện mức sống của các tầng lớp dân cư. Ngoại tệ
thu được từ hoạt động xuất khẩu là nguồn tăng dự trữ
ngoại tệ. Thực tế cho thấy rằng, lượng ngoại tệ dự trữ
dồi dào là điều kiện cần thiết để giúp cho quá trình ổn
định đồng tiền nội tệ và chống lạm phát.
Không những có vai trò đóng góp tích cực vào tốc độ
tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu còn tạo ra những thay
đổi quan trọng đối với sản xuất trong nước. Xuất khẩu
đóng góp vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy
sản xuất sản phẩm mới. Cần coi thị trường thế giới
là hướng quan trọng để tổ chức sản xuất nhằm xuất
khẩu những gì mà thị trường thế giới cần. Điều đó
có tác dụng tích cực đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế,
thúc đẩy sản xuất sản phẩm, do các ngành sản xuất
hàng xuất khẩu tạo điều kiện cho các ngành khác có
cơ hội phát triển thuận lợi. Bên cạnh đó, xuất khẩu
tạo ra những tiền đề kinh tế, kỹ thuật nhằm cải tạo
và nâng cao năng lực sản xuất trong nước; bởi vì xuất
khẩu là phương tiện quan trọng đưa nguồn vốn và kỷ
thuật công nghệ từ thế giới bên ngoài vào nhằm hiện
đại hóa nền kinh tế nội địa để tạo ra năng lực sản xuất
mới. Thông qua xuất khẩu, hàng hóa nội địa tham
gia vào cuộc cạnh tranh trên thị trường thế giới về giá
cả, chất lượng. Cuộc cạnh tranh này đòi hỏi sản xuất
nội địa phải được tổ chức lại, hình thành cơ cấu sản
xuất luôn thích ứng được với những thay đổi của thị
trường.
Một vai trò không kém phần quan trọng là xuất khẩu
có tác động tích cực đến việc giải quyết công ăn việc
làm và cải thiện đời sống người dân. Tác động của
xuất khẩu đến đời sống bao gồm nhiều mặt. Trước
hết, các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu là nơi
thu hút hàng triệu lao động vào làm việc với thu nhập
cao. Xuất khẩu tạo ra nguồn vốn để nhập khẩu vật
phẩm tiêu dùng thiết yếu phục vụ đời sống và đáp
ứng ngày càng phong phú thêmnhu cầu tiêu dùng của
nhân dân. Đồng thới xuất khẩu tác động tích cực đến
trình độ tay nghề của người sản xuất hàng xuất khẩu.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ
NGUỒNDỮ LIỆU
Nhóm tác giả sử dụng phương pháp định tính thông
qua việc thu thập, tính toán và tổng hợp số liệu liên
quan đến hai tiêu chí xuất khẩu (XK) và GRDP của
thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2010 đến
2020 trong nghiên cứu.
Nguồn dữ liệu nghiên cứu được thu thập từCục thống
kê thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2010 đến năm
2020.
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KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO
LUẬN
Kết quả hoạt động xuất khẩu và tăng
trưởng kinh tế của thành phố Hồ Chi Minh
giai đoạn 2011 – 2020
Qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập
kinh tế quốc tế, hoạt động xuất khẩu của TP. HCM
ngày một tiến bộ cả về quy mô và tốc độ tăng trưởng,
có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh
tế của TP. HCM. Trong hai thập niên đầu của Thế kỷ
XXI hoạt động xuất khẩu của TP. HCM đã đạt được
những thành tựu hết sức khả quan. Giá trị kim ngạch
xuất khẩu không ngừng tăng lên, đóng góp một phần
quan trọng vào sự tăng trưởng GRDP của thành phố;
nhất là từ năm 2007 khi Việt Nam gia nhập Tổ chức
thương mại quốc tế (WTO), TP. HCM đã nắm được
các cơ hội để tăng quy mô xuất khẩu cũng như đa
dạng hóamặt hàng và thị trường xuất khẩu. Sang năm
2008, thị trường xuất khẩu của TP. HCM đã được mở
rộng trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, kim ngạch
xuất khẩu năm 2011 đạt 28,1 tỷ USD, tăng 24,9% so
với năm 2010, năm 2019 đạt 42,1 tỷ USD, tăng 24,6
% so với năm 2018 [7, tr.71], năm 2020 đạt 40,25 tỷ
USD tăng 1,4% so với năm 2019 [ 8, tr.282]
Bảng 1 cho thấy giá trị kim ngạch xuất khẩu của TP.
HCM có sự tăng giảm qua các năm. Thế nhưng, tốc
độ tăng trưởng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu trong
giai đoạn 2011 – 2020 vẫn đạt mức tăng trưởng bình
quân là 8,54%/năm. Mặc dù xuất khẩu còn gặp nhiều
áp lực cạnh tranh và các hàng rào thương mại nhưng
nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực vẫn đạt kim ngạch
xuất khẩu cao hơn nhiều so với mục tiêu đề ra.
Xuất khẩu đã trở thành nhân tố quan trọng và động
lực mạnh của tăng trưởng kinh tế. Nhìn chung, kinh
tế TP. HCM đã được định vị theo hướng xuất khẩu và
độ mở của kinh tế là tương đối rộng.
Cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu được cải thiện theo
hướng giảm dần tỷ trọng của hàng là nguyên liệu thô,
tăng dần tỷ trọng của hàng hóa đã qua chế biến. Nếu
nhưnăm2001 hàng là nguyên liệu thô chiếm trên 52%
thì nay chỉ còn khoảng 30% kim ngạch xuất khẩu. TP.
HCM đã hình thành được nhiều mặt hàng xuất khẩu
chủ lực, số lượng các mặt hàng xuất khẩu ngày càng
tăng, chất lượng các mặt hàng xuất khẩu được nâng
cao một cách rõ rệt, bước đầu tạo được sự cạnh tranh
trên thị trường thế giới. Tỷ lệ hàng chế biến và nhóm
hàng công nghiệp tăng; tỷ trọng sản phẩm thô giảm
và ngày càng có nhiều sản phẩm đạt giá trị kim ngạch
xuất khẩu trên 2 tỷ USD (như dầu thô, hàng dệt may,
giày dép, máymóc và thiết bị, máy vi tính và sản phẩm
điện tử, linh kiện điện tử đạt giá trị trên 14 tỷ USD).

Nhiều mặt hàng xuất khẩu đã đạt được thứ hạng cao
so với mặt hàng của các nước khác, có ảnh hưởng lớn
đến thị trường thế giới như: gạo, cà phê, cao su, hạt
tiêu, hạt điều, gỗ và sản phẩm gỗ. [ 7, tr.73]
Cùng với tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu
cao, việc đa dạng hóa thị trường đã đem lại nhiều kết
quả khả quan. Hàng hóa xuất khẩu của TP. HCM có
mặt ở hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế
giới. Đặc biệt vào năm 2019 có 8 thị trường tại đó TP.
HCM đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó
Hoa Kỳ 6,6 tỷ USD, EU 2,7 tỷ USD, Nhật Bản 3,2 tỷ
USD, Trung Quốc 8,3 tỷ USD. [7, tr.73]
Bên cạnh việc đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường
truyền thống, thì việcmở thêmnhững thị trườngmới,
trọng điểm, có nhiều cơ hội và việc giảmbớt xuất khẩu
qua trung gian đã làm cho hàng xuất khẩu của TP.
HCM giảm bớt được sự lệ thuộc vào một thị trường
nhất định, giảm thiểu rủi ro khi có biến động thị
trường và tăng được kim ngạch xuất khẩu của hàng
hóa.
Các chủ thể tham gia xuất khẩu không ngừng được
mở rộng, đa dạng hóa và ngày càng có hiệu quả, đặc
biệt là khu vực kinh tế tư nhân và khu vực kinh tế
có vốn đầu tư nước ngoài. Kim ngạch xuất khẩu của
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài năm 2019
đạt 24,8 tỷ USD, chiếm tỷ trọng lớn 58,8% giá trị kim
ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp TP. HCM. Và là
động lực quan trọng đối tăng trưởng xuất khẩu của
TP. HCM [7, tr.71]
Bên cạnh xuất khẩu hàng hóa, quá trình hội nhập
của TP. HCM đang tạo ra những cơ hội mới cho các
doanh nghiệp, các công ty dịch vụ hoạt động trong
môi trường cạnh tranh và cởi mở. Những cải cách về
thể chế, chính sách và hành chính phù hợp với những
cam kết quốc tế, tạo triển vọng dỡ bỏ các rào cản đối
với hầu hết các dịch vụ và hoạt động kinh doanh. Các
doanh nghiệp có một sân chơi bình đẳng trên cả thị
trường quốc tế và trong nước. Các doanh nghiệp ở
TP. HCM cũng có thể mở rộng hoạt động xuất khẩu
của mình ra nước ngoài nhờ tự do hóa thương mại ở
các nước đối tác và thông qua hợp tác quốc tế trong
lĩnh vực dịch vụ. Về trung và dài hạn, các doanh
nghiệp hoàn toàn có thể nghĩ đến việc đạt được những
giá trị gia tăng cao hơn trong xuất khẩu dịch vụ.

Vai trò của xuất khẩu tới tăng trưởng kinh
tế thành phố Hồ Chí Minh
Bảng 2 và Hình 1 cho thấy quy mô và tốc độ tăng
trưởng kinh tế, tỷ lệ gia tăng xuất khẩu, tỷ lệ xuất
khẩu trên GRDP của TP.HCM có tác độngmạnh theo
hướng tích cực tới tổng cầu của TP. HCM. Xuất khẩu
tăng có xu hướng kéo theo tốc độ tăng trưởng kinh tế
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Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế TP.HCM giai đoạn 2011 – 2020

Năm GRDP
(Tỷ đồng)
(1)

Tăng trưởng
GRDP (%)
(2)

Kim ngạch
xuất khẩu
(Tỷ đồng)
(3)

Tốc độ tăng
xuất khẩu
(%)
(4)

XK/ GRDP
(%)
(5)=3/1

Đóng góp
của XK vào
tăng trưởng
GRDP(%)
(6)=4/2x5

2011 576.225 10,3 591.301 34,48 102,6 3,43

2012 658.898 9,2 590.904 -0,07 89,6 0,01

2013 763.956 9,3 564.864 -4,40 73,9 0,34

2014 852.523 9,6 616.805 9,2 72,3 0,69

2015 957.358 9,8 589.032 -4,50 61,5 0,28

2016 1.005.543 6,23 648.299 10,06 64,5 1,04

2017 1.114.605 7,9 733.416 13,13 65,8 1,09

2018 1.225.544 7,89 764.425 4,23 62,3 0.33

2019 1.344.743 7,86 971.803 27,1 72,2 2,48

2020 1.372.272 1,39 934.427 -3,85 68,1 1,89

Nguồn:- Cục thống kê TP. HCM. Niên giám thống kê 2016, 2020
- (3),(4),(5),(6) tính toán của tác giả

của thành phố tăng, kích thích gia tăng tiêu dùng và
đầu tư. Tác động này là nhân tố quan trọng góp phần
đưa TP.HCMvượt qua những tác động suy giảm kinh
tế do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu
năm 2008. Thúc đẩy tổng cầu dường như không chỉ
ảnh hưởng tích cực trong ngắn hạn, bởi một bộ phận
doanh nghiệp xuất khẩu cũng đã đầu tư mở rộng sản
xuất khi nhu cầu gia tăng, yếu tố sẽ giúp doanh nghiệp
phát triển trong dài hạn và ngày càng gia tăng đóng
góp cho tăng trưởng kinh tế của Thành phố Hồ Chí
Minh.
Hoạt động xuất khẩu đã góp phần quan trọng trong
việc tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao
động, đáp ứng tốt các nhu cầu của sản xuất và đời
sống, gián tiếp góp phần giải quyết các vấn đề xã hội.
Có thể nói, giải quyết vấn đề việc làm là một trong
những hiệu ứng tích cực và nổi bật nhất của xuất
khẩu hàng hóa đến tăng trưởng kinh tế củaThànhphố
trong thời gian qua. Với vai trò này, xuất khẩu hàng
hóa đã đáp ứng được nhu cầu toàn dụng nguồn nhân
lực củaThành phố Hồ Chí Minh.
Xuất khẩu hàng hóa trở thành một trong những
nguồn tích lũy vốn vật chất chủ yếu cho tăng trưởng
kinh tế. Thu nhập ngoại tệ từ xuất khẩu đã bù đắp
và tài trợ cho nhập khẩu hàng hóa nguyên, vật liệu,
máy móc thiết bị, công nghệ cần thiết cho phát triển
các ngành công nghiệp, đáp ứng nhu cầumở rộng sản
xuất nội địa, tăng tiềm năng của Thành phố. Trong
điều kiện mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào tăng
trưởng theo chiều rộng (tăng các yếu tố đầu vào: vốn

và lao động), xuất khẩu trở thành kênh dẫn quan
trọng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, thúc đẩy
mở cửa kinh tế và hội nhập quốc tế.
Xuất khẩu đã có hiệu ứng tích cực tới năng suất các
nhân tố tổng hợp (TFP), là nhân tố nội sinh duy trì
tăng trưởng dài hạn. Thúc đẩy xuất khẩu trong những
năm qua thực sự là một trong những động lực của
tăng trưởng kinh tế, không chỉ bởi những con số ấn
tượng về quymô xuất khẩu, mà còn vì ảnh hưởng tích
cực của xuất khẩu tới khả năng duy trì tăng trưởng
kinh tế trong dài hạn. Tác động này, một mặt đáng
khích lệ trong bối cảnh đóng góp của TFP nói chung
vào tăng trưởng kinh tế có xu hướng tăng lên trong
những năm gần đây.
Sự chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu theo hướng
tăng dần tỷ trọng nhóm hàng thâm dụng kỹ năng,
giảm dần tỷ trọng nhóm hàng thô và sơ chế đã tác
động tích cực và đáng kể, cả trong ngắn hạn và dài hạn
tới quy mô GRDP và tốc độ tăng GRDP của Thành
phố. Tác động tích cực này chứng minh những ảnh
hưởng động, ảnh hưởng lan tỏa của khu vực thâm
dụng kỹ năng phần nào diễn ra như kỳ vọng; đồng
thời, cho thấy cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Thành
phố Hồ Chí Minh đang tiến dần theo hướng hiệu quả
và hiện đại, đúng với định hướng chuyển dịch cơ cấu
hàng xuất khẩu nói riêng và chuyển dịch cơ cấu kinh
tế nói chung, tạo tiền đề thuận lợi để chuyển đổi mô
hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu.
Khai thác triệt để và đa dạng hóa lợi thế so sánh của
hàng hóa xuất khẩu là nhân tố ảnh hưởng tích cực tới

3163



Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý 2022, 6(3):3160-3168

Bả
ng

2:
Xu

ất
kh

ẩu
và

tă
ng

tr
ườ

ng
ki
nh

tế
TP

H
CM

Ch
ỉt
iê
u

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

G
RD

P
th
ực

tế
(tỷ

đồ
ng

)
51
0.
78
5

55
7.
57
1

62
1.
96
2

66
8.
57
2

72
6.
13
9

77
9.
22
7

84
0.
72
8

90
6.
81
9

97
8.
89
3

99
2.
23

G
RD

P
da
nh

ng
hĩ
a(

tỷ
đồ

ng
)

57
6.
22
5

65
8.
89
8

76
3.
95
6

85
2.
52
3

95
7.
35
8

1.
00
5.
54
3

1.
11
4.
60
5

1.
22
5.
54
4

1.
34
4.
74
3

1.
37
2.
27
2

Xu
ất
kh

ẩu
(tỷ

đồ
ng

)
59
1.
30
1

59
0.
90
4

56
4.
86
4

61
6.
80
5

57
9.
03
2

64
8.
29
9

73
3.
41
6

76
4.
42
5

97
1.
80
3

93
4.
42
7

Tố
cđ

ộ
tă
ng

tr
ưở

ng
G
RD

P(
%
)

10
.3

9.
2

9.
3

9.
6

9.
8

6.
23

7.
9

7.
89

7.
86

1.
39

Tố
cđ

ộ
tă
ng

tr
ưở

ng
XK

(%
)

34
.4
8

-0
.0
7

-4
.4
0

9.
20

-4
.5
0

10
.0
6

13
.1
3

4.
23

27
.1
0

-3
.8
5

Tỷ
lệ
XK

/G
RD

P(
%
)

10
2.
6

89
.6

73
.9

72
.3

61
.5

64
.5

65
.8
0

62
.3
0

72
.2
0

68
.1
0

Ng
uồ
n:

Tổ
ng

hợ
p
từ

Cụ
ct
hố
ng

kê
TP

.H
CM

.N
iêm

gi
ám

th
ốn
gk

ê2
01
5,
20
16
,2
02
0
và

tín
h
to
án

củ
a
tá
cg

iả

3164



Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý 2022, 6(3):3160-3168

Hình 1: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, tốc độ gia tăng xuất khẩu và tỷ lệ xuất khẩu trong GRDP.a

aNguồn: Theo số liệu của Cục thống kê và tính toán của nhóm tác giả.

quymôGRDP và thu nhập đầu người củaThành phố.
Đáng chú ý, quá trình đa dạng hóa này không chỉ diễn
ra theo chiều rộng, thể hiện ở sự tăng lên nhanh chóng
của số lượng mặt hàng có lợi thế so sánh nói chung,
mà còn diễn ra theo chiều sâu, qua sự gia tăng mạnh
cả về số lượng và tỷ trọng của các mặt hàng có lợi thế
so sánh trong khu vực chế biến. Bản thân khu vực
chế biến cũng có sự dịch chuyển tích cực trong nội bộ
theo hướng tăng dần mặt hàng có lợi thế so sánh bậc
cao. Xu hướng này có tương quan thuận chiều và khá
chặt với quy mô GRDP của kinh tế Thành phố.
Đa dạng hóa hàng hóa xuất khẩu tăng lên, tác động
tích cực tới cả quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế.
Có được điều này là nhờ cơ chế mở rộng danh mục
xuất khẩu của quá trình đa dạng hóa mặt hàng, từ đó
nâng cao thu nhập từ xuất khẩu, giúp giảm sốc kinh
tế trước những biến động có tính chu kỳ cũng như
những tác động bất ngờ từ thị trường quốc tế, góp
phần ổn định kinh tế Thành phố, tạo điều kiện cho
tăng trưởng kinh tế. Đa dạng hóa chủ yếu diễn ra theo
chiều rộng và cũng là phương thức có tác động tích
cực tới tăng trưởng kinh tế dài hạn cả ở khía cạnh quy
mô và tốc độ tăng trưởng GRDP. Phương thức này
giúp mở rộng các ngành công nghiệp hiện có, kích
thích phát triển các ngành công nghiệp mới, những
lĩnh vực có liên quan đến nhau, thông qua các mối
liên kết thượng nguồn và hạ nguồn, liên kết ngang và
dọc, từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu nhìn chung tương đối ổn
định, tác động tích cực tới quy mô và tốc độ tăng
trưởng kinh tế. Xuhướng tích cực này càng đángđược
ghi nhận hơn trong bối cảnh suy giảm kinh tế khiến
cho nhu cầu nhập khẩu của thế giới suy giảm đáng kể.
Đây có thể coi là một trong những điểm sáng quan
trọng góp phần phục hồi tăng trưởng kinh tế trong
những năm gần đây.

Những hạn chế
Bên cạnh những tác động tích cực nêu trên, tác động
của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế còn
một số hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian
tới.
Xét đến giá trị gia tăng thì đóng góp từ xuất khẩu đến
tăng trưởng kinh tế củaThànhphố cònnhỏhơnnhiều
so với doanh số xuất khẩu theo giá thực tế. Vì vậy,
xuất khẩu của Thành phố chưa đem lại sự gia tăng
một cách tương ứng trong thu nhập cho Thành phố,
cho nhà sản xuất và người lao động.
Tác động của xuất khẩu chưa thật sự tương xứng với
quy mô và tiềm năng thể hiện ở các khía cạnh hàm
lượng công nghệ, hàm lượng kỹ năng, mức độ phức
tạp của sản phẩm xuất khẩu chưa cao. Hiệu ứng lan
tỏa từ khu vực xuất khẩu chưa được như kỳ vọng.
Hoạt động nghiên cứu và phát triển đổimới và chuyển
giao công nghệ trong khu vực xuất khẩu hàng hóa còn
hạn chế. Vì vậy, để nâng cao năng suất và mức thu
nhập của nhóm hàng xuất khẩu cần phải có sự can
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thiệp chính sách nhằm định dạng lại nhóm hàng hóa
này theo hướng chất lượng và hiệu quả hơn.
Gia tăng xuất khẩu hàng hóa chế biến thâm dụng lao
động có tác động tiêu cực đến tốc độ tăng trưởng kinh
tế dài hạn củaThành phố. Tác động của khu vực thâm
dụng lao động tới tăng trưởng kinh tế chủ yếu thể
hiện qua kênh tạo việc làm, giải quyết vấn đề lao động.
Do vậy, giải bài toán tăng trưởng kinh tế dài hạn của
Thành phố không thể không tính đến những hạn chế
của khu vực này để có những giải pháp thích hợp.
Chưa có ảnh hưởng rõ rệt của việc đa dạng hóa xuất
khẩu hàng hóa là điểm hạn chế lớn trong tác động của
xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tếThành phố
Hồ Chí Minh, phản ánh thực tế xu hướng đa dạng
hóa theo chiều sâu mới chủ yếu diễn ra theo hướng
dịch chuyển nguồn lực từ khu vực sản xuất sản phẩm
thô và sơ chế sang khu vực hàng chế biến thâm dụng
lao động, là nhóm hàng mà tác động của nó tới tốc
độ tăng trưởng còn nhiều bất cập. Với định hướng
chuyển đổimô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng
sang chiếu sâu, đây là nút thắt nhất thiết cần phải tháo
gỡ và là một trong những mục tiêu chính sách quan
trọng hướng tới tăng trưởng bền vững củaThành phố
Hồ Chí Minh.
Tỷ trọng kim ngạch của những mặt hàng có lợi thế
so sánh cao có tác động thuận chiều với tốc độ tăng
trưởng GRDP. Trong những năm gần đây, xu hướng
giảm tỷ trọng nhóm hàng này trong cơ cấu lợi thế so
sánh đã ảnh hưởng tiêu cực tới tốc độ tăng trưởng
kinh tế. Để những lợi thế của TP. HCM thực sự có
tác động tới tốc độ và tính bền vững của tăng trưởng
kinh tế, cần có cơ chế chuyển hóa những lợi thế so
sánh thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh của hàng
hóa xuất khẩu.
Việc tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc
tế nói chung, gia nhập WTO nói riêng chưa thực sự
mang lại những tác động tích cực tương xứng vớimục
tiêu củaThànhphốđặt ra. Tác động củaWTOtới tăng
trưởng kinh tế vàmối quan hệ giữa xuất khẩu với tăng
trưởng chưa có sự khác biệt đáng kể so với giai đoạn
trước.
Mở rộng xuất khẩu đang có nguy cơ làm cạn kiệt tài
nguyên thiên nhiên, suy giảm đa dạng sinh học và ô
nhiễmmôi trường. Tăng trưởng xuất khẩu củaThành
phố trong thời gian qua chủ yếu dựa vào khuyến khích
khai thác các nguồn lợi tự nhiên và sử dụng ngày càng
nhiều các yếu tố đầu vào làm gia tăng áp lực gây ô
nhiễm, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, các vùng
nuôi trồng thủy sản, khu vực khai thác và chế biến
khoáng sản gây ô nhiễm môi trường.
Ngoài ra, nhiều vấn đề nẩy sinh trong hoạt động xuất
khẩu cần có cơ chế, chính sách để giải quyết một cách
tốt hơn và hiệu quả hơn. Việc chia sẻ lợi ích từ xuất

khẩu chưa thật bình đẳng, đặc biệt là lợi ích thu được
từ các nhóm hàng xuất khẩu có nguồn gốc tự nhiên.
Gia tăng khoảng cách giàu nghèo, cơ hội về thu nhập
và việc làm dựa vào xuất khẩu chưa thật bền vững đối
với nhómngười dễ bị tổn thương là người có thu nhập
thấp, khu vực nông nghiệp.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận
Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung
tâm kinh tế lớn, đóng vai trò đầu tàu kinh tế của cả
nước. Trong 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới,
thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những thành
tựu cao và đáng khích lệ trong phát triển kinh tế. Thu
nhập bình quân đầu người cao gấp hai lần so với cả
nước. Vốn đầu tư phát triển tăngmạnh, luôn giữ vị trí
hàng đầu về đóng góp cho ngân sách nhà nước. Văn
hóa, giáo dục, y tế phát triểnmạnh không chỉ đáp ứng
nhu cầu củaThành phố mà còn của nhiều tỉnh thành
ở phía Nam.
Hoạt động xuất khẩu hàng hóa của thành phố Hồ Chí
Minh ngày một tiến bộ cả về quy mô và tốc độ tăng
trưởng, có những đóng góp quan trọng cho sự phát
triển của Thành phố. Giá trị kim ngạch xuất khẩu
không ngừng tăng lên, đóng gópmột phần quan trọng
vào sự tăng trưởng GRDP củaThành phố. Hoạt động
nhập khẩu đã đạt được những thành tựu quan trọng,
đápứngmột phầnnhu cầu tiến trình côngnghiệp hóa,
hiện đại hóa củaThành phố. Cơ cấu hàng nhập khẩu
có sự biến động mạnh mẽ giữa hai nhóm hàng tư liệu
sản xuất và tư liệu tiêu dùng; tăng tỷ trọng hàng nhập
khẩu máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu cho sản xuất.
Trong giai đoạn 2011 – 2020 thành phố Hồ Chí Minh
luôn tạo ra được thặng dư thương mại nên đã đóng
góp một cách đáng kể vào tăng trưởng kinh tế của
Thành phố.

Kiến nghị
Thứ nhất, trước tình hình dịch bệnh phức tạp, để giữ
vững được hoạt động sản xuất và đảm bảo được xuất
khẩu thì chính quyền thành phố phải thực hiện tốt các
biện pháp kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh Covid – 19,
tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc bảo
vệ sức khoẻ người lao động. Bên cạnh đó, cần thống
nhất quanđiểm lấy an toàn trong phòng chốngdịch để
phát triển kinh tế - xã hội; cần mở rộng nhanh những
“vùng xanh an toàn” trong sản xuất, thương mại, dịch
vụ, du lịch, vận tải…
Thứ hai, chính quyền thành phố cần đẩy mạnh hơn
nữa vai trò là trung gian, cầu nối giữa ngân hàng và
các doanh nghiệp xuất khẩu để tháo gỡ những khó
khăn trong việc huy động vốn của các doanh nghiệp
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xuất khẩu. Chính quyền thành phố cũng cần đề xuất
chính phủ thực hiện các biện pháp giảm, miễn hoặc
giãn nợmột số loại thuế, phí đối với các doanh nghiệp
trong lĩnh vực xuất khẩu để các doanh nghiệp giảm
bớt gánh nặng chi phí.
Thứ ba, cần tiếp tục thực hiện các chính sách tổng thể
về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo đảm
hoạt động lưu thông hàng hóa thông suốt, hiệu quả,
khắc phục việc gián đoạn của chuỗi cung ứng, chuỗi
giá trị trước tình hình dịch bệnh phức tạp và chịu sự
tác động kinh tế từ chiến tranh Nga và Ucraine.
Thứ tư, để việc trở lại sản xuất và kinh doanh thành
công, không chỉ dựa trên các chính sách hỗ trợ của cơ
quan quản lý nhà nước mà còn phụ thuộc lớn vào sự
nỗ lực của từng doanh nghiệp. Lãnh đạo các doanh
nghiệp cần sớm xây dựng kế hoạch tái hoạt động thật
cụ thể, thận trọng, tránh đứt gãy nguồn lao động và
chuỗi cung ứng; đồng thời, nghiên cứumở rộng thêm
các sản phẩm, dịch vụ mới cho phù hợp với tình hình
sau dịch và tăng cường thực hiện các chương trình
kích cầu, phát triển các kênh bán hàng theo xu hướng
thươngmại điện tử…nhằmgóp phần đưa nền kinh tế
thành phố nhanh chóng khôi phục, ổn định đời sống
xã hội sau dịch.
Thứ năm, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát
triển (R&D); phát triển công nghiệp hỗ trợ nâng cao
tỷ lệ nội địa hóa. Thu hút và hỗ trợ dự án đầu tư
công nghệ cao, công nghệ hỗ trợ cho sản phẩm điện
- điện tử. Xây dựng kết nối giữa các viện nghiên cứu,
trường học, các khu công nghệ cao với các doanh
nghiệp để đưa hàm lượng khoa học công nghệ vào
nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trong các
doanh nghiệp xuất khẩu.
Thứ sáu, tiếp tục mở rộng các thị trường xuất khẩu,
chủ động tìm kiếm, xúc tiến việc hợp tác kinh tế đối
với các đối tác nước ngoài, nhất là các bạn hàng truyền
thống, đối tác chiến lược và tìm kiếm các thị trường
mới để có thể triển khai ngay các hoạt động xuất nhập
khẩu, đầu tư khi điều kiện cho phép. Tiếp tục đa
dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, đặc biệt là các thị
trường nhỏ và thị trường ngách; đa dạng hoá cơ cấu
sản phẩm xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh
sản phẩm xuất khẩu, phát triển thương hiệu quốc gia
Việt Nam…

DANHMỤC TỪ VIẾT TẮT
GDP: Gross Domestic Product
GRDP: Gross Regional Domestic Product
R&D: Research and Development
TFP: Total Factor Productivity
WTO: World Trade Organization
TP.HCM:Thành phố Hồ Chí Minh
XK: Xuất khẩu
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ABSTRACT
In the period of development and international economic integration; Ho Chi Minh City's import
and export of commodities has an important role in the city's economic growth. Export has really
become a key factor and a strong motivation of economic growth. The export growth rate in the
period 2011 - 2019 averaged 8.54% per year. Moreover, the scale and high growth rate of the city's
export activities have a significant impact on the city's aggregate demand, stimulating increased
consumption ands investment including domestic and foreign, thus boosting economic growth of
the city.
Export development is oneof thepillars of HoChiMinhCity `s sustainable economic growth. There-
fore, it is necessary to increase added value of commodities, focus on exporting products with
competitive advantages and a sizablemarket share through participating in the global value chain.
Therefore, based on the City's statistics and GRDP calculation from 2010 to 2020, this study points
out some essential recommendations in order to improve the role of commodity export activities
and the competitive products of Ho Chi Minh city in the future.
Key words: Commodity exports, economic growth, Ho Chi Minh city
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